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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN TH O-TP.HÀ NỘI 

Bản án số: 44/2020/HS-ST 

Ngày: 13/8/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V N 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V N 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O, TP.HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:- Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân:            - Bà Nguyễn Thị H   

                                                   -     N   ễ  H      ệ  

 Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Lý- Cán bộ Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O tham gia phiên toà: 

   N   ễ    ị         ễ  - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2020 tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Th O, TP. 

Hà Nội; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 42/2020/HSST ngày 20 tháng 7 

năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42 ngày 27/7/2020 đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Lư   á V, Tên gọi khác: không; Giới tính: N, Sinh năm: 1995 

Nơi ĐK HKTT: thôn Ph M, xã M H, huyện Th O, TP Hà Nội 

Quốc tịch: V N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:  Không.   

Nghề nghiệp: Lao động tự do  Trình độ văn hóa: 11/12 

Họ và tên bố: Lưu Bá Q, sinh năm 1964; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Thêm, sinh 

năm 1969; Gia đình bị cáo 03 chị em, bị cáo là con thứ ba. 

Vợ, con: chưa có 

Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện có mặt tại phiên tòa. 

         N ười bị hại: 

Anh Lê Q V, sinh năm 1999 

Trú tại: Thôn Đan Nhiễm,    Kh H, huyện Th T, Thành phố Hà Nội. 

Tại phiên tòa  có mặt. 

N ười làm Chứng: 

1. Nguyễn Tiến L, sinh năm 1987. 

2. Nguyễn Huy D, sinh năm 1988. 

3. Ngô  iết Q, sinh năm 1971. Các ngư i  àm chứng tr n đều có địa ch  tại 

thôn Ph M,    M  H, huyện Th O, Hà Nội.  
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4. Lưu Trung N, sinh năm 1999. Địa ch : thôn Si u  u n, Tả Th O, huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 

5. Nguyễn Tiến Đ, sinh năm 1990. địa ch  tại: thôn Ti n L , xã D H, huyện 

Th O, Thành phố Hà Nội.  

Tại phiên tòa anh L, anh D, ông Q có mặt; anh N, anh Đ vắng mặt. 

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Khoảng hơn 22 gi  ngày 13/8/2019, Lê Q V sinh năm 1999, trú tại Đan 

Nhiễm, K H, Thư ng Tín, Hà Nội cùng bạn  à Lưu Trung N sinh năm 1999, trú tại: 

thôn Siêu Qu n, Tả Th O, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn  ăn Cư ng sinh năm 2004, 

trú tại Phượng Quế, Li n Phương, Thư ng Tín, Hà Nội; Nguyễn Phương Anh sinh 

năm 2003, trú tại: Liễu Nội, K H, Thư ng Tín, Hà Nội và Nguyễn Thị Yến sinh 

năm 2001, trú tại: Đội 5, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội sang thôn Ph M, xã M H, 

huyện Th O, TP Hà Nội để ăn đ m tại quán của chị Nguyễn Thị  óc sinh năm 

1979, trú tại: thôn Song Khê, xã TaM H, Th O, Hà Nội. Tại đây, do say rượu nên 

Cư ng cãi nhau với một số ngư i khách ở bàn ăn b n cạnh. Một lúc sau thì có 

Nguyễn Tiến L sinh năm 1987, trú tại: Ph M, M H, Th O, Hà Nội đi vào quán và 

nói với nhóm của Cư ng  à: “Chúng mày không biết đây  à đất của ai à, chúng 

mày thích gì?”. Nghe thấy vậy, Cư ng liền c m ghế nhựa đánh L nhưng L đỡ được 

rồi bỏ chạy ra phía ngoài đư ng trước cửa quán, Cư ng tiếp tục đuổi theo L, cả hai 

ngư i tiếp tục đánh đấm nhau bằng chân tay không. Lúc này có Nguyễn Huy D 

sinh năm 1988 và Lưu Bá V sinh năm 1995, cùng trú tại: thôn Ph M, M H, Th O 

(là bạn của L) đi đến. D thấy vậy, liền chạy vào cùng với L ôm vật Cư ng ra 

đư ng. Khi Cư ng gục xuống đư ng, L vẫn tiếp tục đấm vào mặt và đ u Cư ng. 

Thấy vậy, N và V liền chạy ra ôm Cư ng không cho ngư i khác đánh. Sau đó, 

thấy đông ngư i lao vào, sợ bị đánh n n N liền bỏ chạy vào ngõ Giếng g n đó, V 

cũng chạy theo (không rõ chạy theo đến đâu). Lúc này Lưu Bá V chạy đuổi theo N, 

tay phải V c m một cán chổi bằng inox màu trắng dài hơn 01 mét (V lấy cán chổi 

đó ở cột điện trước cửa nhà ông Q). Khi đuổi kịp N, V c m cán chổi vụt về phía N 

nhưng N đỡ được và bị ngã xuống đất. Không thấy V đánh mình n a N liền chạy 

ra phía ngoài đư ng g n chỗ kiêu gạch, N c m một viên gạch bằng tay phải rồi đập 

vỡ  àm đôi, mỗi tay c m nửa viên. Lúc này, N nhìn thấy V hai tay c m cán chổi 

bằng inox vụt từ trên xuống dưới trúng vào đ u V làm V chảy máu và nằm xuống 

đư ng. Ngay sau đó, N dùng tay phải ném nửa viên gạch thẳng về phía nhóm 

ngư i đang đứng ở trước khu vực quán ăn (N không biết có trúng ai hay không), 

còn nửa viên còn lại N bỏ xuống đất. Đúng  úc đó, có ông Ngô  iết Q sinh năm 

1972 ( à trưởng thôn Ph M, xã M H) đang đứng trước khu vực cửa quán của anh Đ, 

cách vị trí của N khoảng 15 mét, ông Q nhắc nhở các đối tượng không được đánh 

nhau và hô hào mọi ngư i vào trong nhà, khi vừa quay mặt lại phía ngõ Giếng thì 

bị một cục gạch ném trúng vào mặt. Lúc này, N cùng với Phương Anh đưa V đi 

cấp cứu ở Bệnh viện Ngọc Hồi. Còn ông Q cũng được ngư i nhà đưa đi cấp cứu ở 

bệnh viện Quân y 103.  
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Ngày 14/8/2019, ông Ngô Viết Q có đơn trình báo sự việc lên Công an xã M 

H. 

Ngày 19/8/2019, Công an xã M H đ  bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho cơ 

Công an huyện Th O để giải quyết theo thẩm quyền.  

 V  vật chứng thu gi :  

 - 1/3 viên gạch ch  màu nâu dài 06 cm, cao 05 cm; 1/2 viên gạch lát v a hè 

màu nâu điểm trắng do anh Nguyễn Tiến Đ giao nộp.  

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Th O đ  trưng c u giám định pháp y đối 

với thương tích của ông Ngô Viết Q. Tại Kết luận giám định pháp y số 5540/C09-

TT1 ngày 14/10/2019 của Viện khoa học hình sự - Bộ công an có kết quả như sau: 

1. Kết quả chính: 

Ông Ngô Viết Q chấn thương vùng mũi, gãy xương chính mũi đã được phẫu 

thuật nâng xương chính mũi và điều trị nội khoa. Hiện tại để lại: sẹo phần mềm 

Vng sống mũi trái; gãy xương chính mũi không ảnh hưởng chức năng thở và ngửi. 

2. Kết luận: 

- Về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể: đối chiếu bảng tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể do thương tích ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-Byt ngày 

12/6/2014 của Bộ Y tế, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm 

giám định như sau: 

+ Sẹo sống mũi trái: 3% 

+ Gãy xương chính mũi: 9% 

Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại thông tư 

số 20/2014, xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Ngô Viết Q là 

12%. 

- Về cơ chế hình thành thương tích: tổn thương vùng mũi của ông Ngô Viết 

Q do vật tày gây nên. 

Ngày 27/9/2019, Lê Q V có đơn gửi cơ quan điều tra yêu c u giải quyết việc 

V bị đối tượng Lưu Bá V đánh gây thương tích theo quy định pháp luật. Cơ quan 

điều tra đ  ra  uyết định trưng c u giám định thương tích đối với V. Tại Bản Kết 

luận giám định số 6257/C09-TT1 ngày 12/11/2019 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

Công an kết luận: 

1. Kết quả chính: Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám 

chuyên khoa và các xét nghiệm, xác định anh Lê Q V bị chấn thương sọ não, đã 

điều trị, hiện tại để lại các thương tích sau: 

- Sẹo vùng trán - đỉnh trái, không ảnh hưởng thẩm mỹ. 

- Vỡ xương sọ vùng trán, kéo dài từ khớp trán đỉnh trái xuống đến bờ trên ổ 

mắt phải, dài 14,6 cm, điện não không có tổn thương tương ứng. 

2. Kết luận: 

2.1 Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

Đối chiếu bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT, ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, xác định tỷ lệ 

tổn thương cơ thể cho các thương tích như sau: 

- Sẹo vùng trán - đỉnh trái, không ảnh hưởng thẩm mỹ: 03%. 
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- Vỡ xương sọ vùng trán, kéo dài từ khớp trán đỉnh trái xuống đến bờ trên ổ 

mắt phải, dài 14,6 cm, điện não không có tổn thương tương ứng: 20%. 

Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương 

tích quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BYT, ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, xác 

định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Lê Q V tại thời điểm giám 

định là 22%. 

2.2 Cơ chế hình thành thương tích: Các thương tích của anh Lê Q V do vật 

tày gây nên. 

Đối với chiếc cán chổi bằng ino  Lưu Bá V dùng  àm hung khí gây thương 

tích cho Lê Q V. Cơ quan điều tra đ  tiến hành rà soát, truy tìm vật chứng nhưng 

không thấy. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Q V, Lưu Trung N, Nguyễn Phương Anh khai Lưu 

Bá V dùng tuýp sắt hàn dao nhọn phía tr n chém vào đ u V. Tuy nhiên, theo kết 

quả giám định thương tích của V, l i khai của Lưu Bá V và nhân chứng có đủ căn 

cứ khẳng định hung khí V dùng gây thương tích cho L  Q V là cán chổi bằng inox 

màu trắng, hình tròn dài hơn 01 mét. 

Về phía Lưu Bá V đ  thành khẩn khai nhận hành vi dùng cán chổi bằng inox 

dài hơn 01 mét gây thương tích cho L  Q V như nội dung trên. Lưu Bá V khai 

cũng bị một cục gạch ném trúng vào tay trái. V không có yêu c u đề nghị gì đối 

với thương tích tr n. V khai cả hai đối tượng  à Lưu Trung N và Lê Q V cùng chạy 

về phía kiêu gạch c m gạch ném nhiều l n về phía V đứng. 

Ngày 3/4/2020, Lê Q V có đơn rút y u c u khởi tố, xin miễn truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với ngư i gây thương tích cho V; đề nghị cơ quan tiến hành tố 

tụng không triệu tập và từ chối đến làm việc. Anh Lê Q V không có yêu c u bồi 

thư ng dân sự. 

Quá trình điều tra, Lưu Bá V đ  thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của 

bản thân, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đ  được thu thập trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 42 ngày 09 tháng 7 năm 2020  iện kiểm sát nhân dân 

huyện Th O truy tố bị cáo bị cáo Lưu Bá  iệt về tội "Cố ý gây thương tích", theo 

quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên toà bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo đúng như nội 

dung bản Cáo trạng. Ngư i bị hại có quan điểm sự việc  ẩy ra  ô sát cả hai b n 

đều có  ỗi n n không có y u c u bồi thư ng gì và  in miễn truy cứu trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. 

  Đại diện Viện kiểm sát gi  nguy n quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử:  điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, Điểm s Khoản 1; 2 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Lưu Bá V từ 24 đến 30 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, th i gian thử thách từ 48 đến 60 tháng về tội Cố ý gây 

thương tích. 

- Về trách nhiệm bồi thư ng dân sự: ngư i bị hại không có y u c u n n không 

 em  ét.  

         -  ề án phí: bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau. 

    [1] Tại phiên toà bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như 

nội dung cáo trạng của viện kiểm sát. L i nhận tội của các bị cáo phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như vậy có đủ căn cứ để kết luận:  

 Ngày 13/8/2019 tại khu vực trước cửa quán của chị Nguyễn Thị Vóc ở thôn 

Ph M, xã M H, huyện Th O, TP Hà Nội; Lưu Bá V đ  có hành vi c m cán chổi 

bằng inox dài khoảng hơn 01 mét  à hung khí nguy hiểm vụt một phát từ trên 

xuống dưới vào đ u anh Lê Q V, gây thương tích cho anh V với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là 22%.  

      [2] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra- Công an 

huyện Th O, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của .  uá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i 

tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

 Tại phiên tòa vắng mặt hai ngư i làm chứng  à anh Lưu Trung N và anh 

Nguyễn Tiến Đạt, nhưng đ  có   i khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt 

này không gây trở ngại cho việc xét xử n n căn cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. 
 

    [3] Xét tính chất của vụ án: Đây  à vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây mất trật 

tự trị an tại địa phương. Do vậy, xét c n phải có mức hình phạt tương  ứng với 

hành vi phạm tội để nhằm mục đích giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng th i làm công 

tác răn đe và phòng ngừa chung.  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ.Tại phiên tòa khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị 

cáo phạm tội l n đ u, ngư i bị hại có y u c u miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

   [4] Về trách nhiệm dân sự: Ngư i bị hại không có y u c u n n không  em  ét.  

   [5]Về vật chứng: Do không truy tìm được chiếc cán chổi n n không  em  ét. 

    [6] Về án phí  bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

        Trong vụ án này: Đối với Nguyễn  ăn Cư ng bị thương tích nhẹ, Cư ng 

không có yêu c u đề nghị gì. Lưu Trung N khai trong  ô sát đánh nhau với V, N bị 

V c m tuýp sắt đập vào mắt trái chảy máu. N không có đề nghị gì đối với thương 

tích trên. Ngoài ra, trong  úc  ô sát đánh nhau Nguyễn Huy D khai cũng bị một cục 

gạch ném trúng vào ph n tai trái. D đ  đi điều trị thương tích ở Bệnh viện 103, sau 

đó thì có đơn khước từ giám định và không có yêu c u gì. 
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Đối với ông Ngô Viết Q, ông khai cả hai đối tượng Lưu Trung N và Lê Q V 

cùng chạy về phía kiêu gạch c m gạch ném về phía trước cửa quán. Do bất ng  

nên ông Q không nhìn rõ ai  à ngư i c m gạch ném trúng vào mặt ông. Ngày 

25/02/2020 ông Ngô Viết Q có đơn  in rút y u c u khởi tố và xin miễn truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với ngư i gây thương tích cho ông. 

Quá trình điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh đối tượng gây thương tích cho 

ông Ngô Viết Q. Cơ quan điều tra đ  ra  uyết định tách vụ án hình sự số 01 ngày 

19/6/2020 để tiếp tục điều tra  àm rõ đối tượng gây thương tích cho ông Q. Việc 

tách vụ án hình sự là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên:  

                                          QUYẾ  ĐỊNH 

 1. Tuy n bố bị cáo Lưu Bá  iệt phạm tội “ Cố ý gây thương tích”  

Áp dụng Điểm đ, Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, Điểm s Khoản 1; 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015. 

- Xử phạt: Lưu Bá  iệt: 24 (hai bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, th i 

gian thử thách 48 tháng, th i hạn tính từ ngày tuy n án sơ thẩm.  

 Giao bị cáo Lưu Bá  iệt cho Ủy ban nhân dân    M  H giám sát giáo dục 

trong th i gian thử thách. Gia đình ngư i bị kết án có trách nhiệm phối hợp với 

chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục ngư i bị kết án. 

 Trư ng hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng Điều 

69 Luật Thi hành án hình sự 

 Trong th i gian thử thách, nếu ngư i được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 l n trở nên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc ngư i đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đ  cho hưởng án 

treo. Trư ng hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc ngư i đó phải 

chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 

theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình Sự. 

 2. Về Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 

326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH. Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.  

Án  ử công khai sơ thẩm bị cáo, ngư i bị hại có mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuy n án sơ thẩm (13/8/2020.)  

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Th O; 

- Công an huyện Th O; 

- Chi cục THA DS huyện  Th O 

- Bị cáo; 

-Người bị hại; 

- Lưu. 

                              M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  HẨM 

                              HẨM PHÁN - CHỦ  OẠ PHIÊN  OÀ 

 

 

                          PHẠM VĂN  HẢI 
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